	UBND QUẬN HẢI AN
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẰNG HẢI

Số:      /BC - THĐH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Đằng Hải, ngày 17 tháng 05 năm 2023


BÁO CÁO
Tổng kết năm học 2022 – 2023; Phương hướng năm học 2023-2024

I. QUY MÔ TRƯỜNG LỚP NĂM HỌC 2022-2023
1. Quy mô trường lớp

Tổng số học sinh: 2463 tương ứng 49 lớp (tăng so với năm học trước 49 học sinh, tương ứng 1 lớp). Trong đó:
· Số học sinh khuyết tật: 7
· Số học sinh học 2 buổi/ngày: 949/ 20 lớp (Khối 1,2) (40,2 %)

- Số học sinh học ngoại ngữ: 2463 ( 100%)

        - Số học sinh học tin học: 485 (19,7%) – Khối 3.
2. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên

2.1. Số lượng và cơ cấu:
- Tổng số CBGVNV: 72 

+ Biên chế 67 ( CBQL: 03; GV: 60; TPT: 01; NV: 03) 
+ Hợp đồng: 11 ( 05 GV văn hoá; 06 lao công- BV)
2.2 Trình độ chuyên môn

Tổng số CBQL và giáo viên biên chế: 61, chia ra trình độ 
+ Thạc sỹ: 01 đạt tỷ lệ 1.6 %

+ Đại học:  56 đạt tỷ lệ  91,8%

+ Cao đẳng: 5 đạt tỷ lệ  8,1 %

+ Trung cấp: 0  đạt tỷ lệ  0 %

- Tổng số Đảng viên chi bộ: 31  đ/c 
       II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2022-2023
1.Thực hiện nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua

- Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 
- Làm tốt công tác nhân đạo, từ thiện:  ủng hộ các quỹ Vì người nghèo, Phòng chống thiên tai quận Hải An, Quỹ xóa nghèo, Đền ơn đáp nghĩa, quỹ ủng hộ nông dân quận Hải An. Số tiền: 31650000đ

- Chú trọng thực hiện: Xây dựng lớp học hạnh phúc, trường học hạnh phúc.

-Tham gia cuộc thi viết “Nét đẹp thầy trò”

- Tham gia hiến máu nhân đạo: Ngày 28/5/2023, nhà trường có 05 đ/c CB-GV tham gia hiến máu tại Ngày hội “Hiến giọt máu đào – Trao đời sự sống”. Cụ thể: Đ/c Bùi Hường, Phạm Phương, Đỗ Mai, Minh Ngọc. Trần Hiếu.
- Tham gia cuộc thi trực tuyến “Hải An – 20 năm xây dựng và phát triển”

Toàn trường có 71 CB – GV – NV, 1283 HS và 1692 PHHS tham gia cuộc thi.

· Tham gia Hội diễn văn nghệ ở phường Đằng Hải 

Nhà trường đã tham gia hội diễn văn nghệ tiết mục múa nghệ thuật “ Hương đất Việt” do phường Đằng Hải tổ chức để kỉ niệm 20 ngày thành lập quận Hải An và đã đạt giải Ba.

2. Tăng cường quản lý chất lượng đội ngũ, nâng cao đạo đức gắn với trách nhiệm nghề nghiệp của CBQL. GVNV

- Nhà trường đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng CB GV NV, tạo điều kiện cho  đội ngũ tham gia học tập nâng cao trình độ chính trị, trình độ chuyên môn: 

- 03 đồng chí tham gia học thạc sĩ chuyên ngành GD Tiểu học: Phạm Thị Thuý Phương, Phạm Thị Bích Ngọc, Trịnh Thị Thu Trang. Hoàn thành tháng 7/2023.
-04 đồng chí tham gia học thạc sĩ chuyên ngành GD Tiểu học: Tạ Diệu Anh, Trần Hoài Giang, Mai Phương, Đỗ Minh Ngọc

- ….đ/c học trung cấp lý luận chính trị :…………….

- Tham gia bồi dưỡng chuyên môn  thường xuyên do Sở GD, phòng GD tổ chức .
- Xây dựng Quy tắc ứng xử, tăng cường hoạt động mô hình văn hóa công sở.

- 49/49 lớp được trang bị máy tính, máy chiếu. 100% GV sử dụng thành thạo công nghệ thông tin, CNTT được sử dụng thường xuyên trong các tiết học. 
- Ngay từ đầu năm học nhà trường tổ chức bồi dưỡng tay nghề cho GV với các nội dung: Dạy học chương trình GDPT 2018 (Tổng số tiết lên lớp của khối 1: 24 tiết. Khối 2: 24 tiết); Tập huấn rà soát lại quy trình dạy học các môn trong chương trình hiện hành khối 3,4,5, NKTC  (mỗi khối 4 tiết);

* Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học: 

- Đối với lớp 1, lớp 2, lớp 3 giáo viên thực hiện theo đúng quan điểm của Chương trình GDPT 2018 về dạy học phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh. Sách giáo khoa là một tài liệu để giáo viên sử dụng, qua đó giáo viên lựa chọn các phương pháp hình thức dạy học phù hợp nhằm phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh. Giáo viên ứng dụng triệt để hiệu quả CNTT, học liệu điện tử trong từng bài học, tạo hứng thú và không khí lớp học vui vẻ.


- Đối với lớp 4,5, các tổ khối chuyên môn tập trung bàn bạc, thống nhất xây dựng kế hoạch dạy học các môn học, có sự tích hợp các nội dung, tích hợp đa môn. Từ đó xây dựng các nội dung dạy học tiếp cận chương trình GDPT 2018, chú trọng phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh. 

- Nhiều giáo viên đã mạnh dạn đổi mới phương pháp, sáng tạo, tổ chức nhiều hình thức dạy học linh hoạt để tạo không khí lớp học vui, tạo điều kiện cho học sinh chủ động chiếm lĩnh kiến thức. 

- Triển khai thực hiện các phương pháp dạy học: dạy Mỹ thuật theo phương pháp Đan Mạch, thực hiện dạy học theo chủ đề.

- Đổi mới sinh hoạt chuyên môn, chú trọng SHCM theo hướng nghiên cứu bài học một cách thực chất: bàn bạc, thống nhất vấn đề chuyên môn, phương pháp dạy học; phân công, lên lớp chuyên đề, triển khai dạy tại các lớp và rút kinh nghiệm sau khi triển khai thực tế. 

Tồn tại: 


- Sĩ số học sinh trong lớp đông, phòng học nhỏ ảnh hưởng tới việc quản lí lớp học và tổ chức các hoạt động dạy học của giáo viên.

- Một số giáo viên chưa linh hoạt trong việc sử dụng phương pháp và hình thức tổ chức dạy học nhằm phát huy các năng lực của học sinh, cách thức tổ chức các hoạt động còn chưa khoa học.

- Một số giáo viên chưa mạnh dạn đổi mới PPDH hoặc có đổi mới nhưng chưa triệt để, chiếu lệ. 

- Áp lực dạy kiến thức trọng tâm cho HS cùng với sĩ số lớp đông khiến một số đ/c ngại tổ chức các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học tích cực cho học sinh, chỉ áp dụng khi có người dự giờ.

*Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng định kỳ và bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên: Tham gia bồi dưỡng cho cán bộ quản lý và giáo viên trên hệ thống tập huấn trực tuyến LMS. Nhà trường có 01 giáo viên cốt cán tham gia bồi dưỡng và hoàn thành các module 1,2,3,4,5,9 (đ/c Hoàng Thị Nữ). Cán bộ, giáo viên đã hoàn thành bồi dưỡng module 1,2,3,4 và đang tiếp tục hoàn thành modun 5
Chú trọng tập trung chỉ đạo tốt hoạt động bồi dưỡng giáo viên tại chỗ thông qua việc triển khai hoạt động chuyên môn từ cấp tổ, khối, đa dạng hóa nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên môn. Tích cực tổ chức chuyên đề cấp trường với nội dung chuyên đề trọng tâm, thiết thực, hiệu quả.

SHCM nghiệm thu bồi dưỡng GV hè: 

- Khối 3: đảm bảo 100% giáo viên lớp 3 lên lớp từ 2 tiết/GV. Tổng số tiết khối 3 lên lớp: 18 tiết.

- Khối 1,2, 4, 5, NKTC : Mỗi khối 4 tiết. Tổng số 20 tiết.

 Tất cả 28 tiết đều có sự tham dự của BGH và giáo viên của trường (có biên bản).

*Tổ chức chuyên đề chuyên môn:
- Thực hiện 01 chuyên đề chuyên môn cấp Quận và 05 chuyên đề chuyên môn cấp trường.
	STT
	TÊN CHUYÊN ĐỀ 
	KHỐI THỰC HIỆN – GV DẠY
	CẤP 
	THỜI GIAN THỰC HIỆN

	Cấp Quận

	1
	Tổ chức trò chơi trong môn Hoạt động trải nghiệm lớp 2 nhằm phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh.
	Khối 2 – Tạ Diệu Anh
	Cấp Quận
	Tuần 4 tháng 11

	Cấp Trường

	1
	Đổi mới phương pháp dạy học môn Khoa học để tiếp cận chương trình GDPT 2018
	Khối 5 – Trần Tô Mai Phương
	Cấp trường
	Tuần 4 tháng 12

	2
	Phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh thông qua giờ học Toán lớp 4.
	Khối 4 – Phạm Thị Bích Ngọc
	Cấp trường
	Tuần 4 tháng 2

	3
	Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua giờ học Toán 3
	Khối 3 – Hoàng Thị Thanh Xuân
	Cấp trường
	Tuần 4 tháng 3

	4
	Nâng cao năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua giờ học Góc sáng tạo trong môn Tiếng Việt
	Khối 1 – Đỗ Thị Thanh Mai
	Cấp trường
	Tuần 4 tháng 3

	5 
	Một số biện pháp dạy học để nâng cao tính chủ động trong học tập của học sinh khi học môn Mĩ thuật – Chủ đề “ Ngày Tết, Lễ hội và mùa xuân” lớp 4
	Tổ NKTC – Nguyễn Mai Thương
	Cấp trường
	Tuần 4 tháng 4


- Tổ chức 11 chuyên đề cấp tổ thông qua các buổi sinh hoạt chuyên  môn tổ khối theo hướng nghiên cứu bài học.

Tổ chức và tham gia các cuộc giao lưu giáo viên giỏi:

*Tham gia thi GV dạy giỏi cấp Quận

-Toàn trường có 15 đồng chí đủ điều kiện tham gia dự thi GV dạy giỏi cấp quận, -Kết quả: 15 đồng chí  đạt GV dạy giỏi cấp Quận (đ/c Hải Hà, Luyến, Quyên, Phạm Trang, Diệu Anh, Ngát, Hiệu, Phạm Hương, Trịnh Trang, Thuý, Châm, Ngọc, Đỗ Hà, Thương, Quỳnh Anh )

*Tham gia thi GV dạy giỏi cấp TP:

Có 10 đ/c (67%) đủ điều kiện tham gia dự thi GV dạy giỏi cấp TP. - Kết quả: Cả 10 GV đạt GV dạy giỏi cấp thành phố. K1: Hải Hà, Luyến; K2: Phạm Trang, Diệu Anh; K3: P.Hương; K4: Bích Ngọc; K5: Minh Thuý, Minh Châm; NK-TC: Mai Thương, Đỗ Hà

- Trong đó đc Nguyễn Thị Minh Thúy đạt điểm cao Nhất quận được GĐS tặng giấy khen.

*Giao lưu GV viết chữ đẹp cấp trường (43 GV) 

* Kết quả: Có 

- Có 07 giải Nhất (đ/c Phùng Luyến, Nguyễn Thu K3, Quỳnh Anh, Thuý K5, Phạm Diệp, Mai Phương, Hải Hà)

- Có 11 giải Nhì (đ/c Vũ Hương, Thuý Chiều, Đỗ Mai, Dương Hiệu, Minh Ngọc, Thanh Thuỳ K3, Thuỷ K1, Ngát, Hương K3, Thanh Xuân, Minh Chi)

- Có 13 giải Ba (đ/c Thái Hằng, Hảo, Trịnh Trang, Lê Hằng, Mai Quyên, Diệu Anh, Thanh Hằng, Bích Ngọc, Cẩm, Linh K2, Mai K4, Hà K5, Hoàn)

- Có 02 giải Khuyến khích (đ/c Hiếu K3, Bùi Tuyết)

*Giao lưu GV viết chữ đẹp cấp quận:

15 GV tham gia giao lưu GV viết chữ đẹp cấp quận năm học 2022 – 2023 với thành tích:

+ 01 giải Nhất: Quỳnh Anh – GV K4

+ 04 giải Nhì: Đỗ Mai, Diệp, Phương K5, Thu K3

+ 07 giải Ba: Hà K1, Chị K4, Luyến, Thuý K5, Thuỳ K3, Hương K5, Ngát.

+ 03 giải Khuyến khích: Lê Hằng, Phạm Hằng, Chiều

*Giao lưu GV viết chữ đẹp cấp TP:

GV:  Nguyễn Quỳnh Anh - GV K4 đã tiếp tục tham gia giao lưu GV viết chữ đẹp cấp TP và đạt giải Nhì.

*Thi GV chủ nhiệm giỏi cấp quận:

5 GV đại diện nhà trường tham dự Hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp quận và đều hoàn thành xuất sắc Hội thi. Đó là các cô giáo: Hoàng Hải Hà – K1, Phạm Huyền Trang – K2, TrịnhThị Thu Trang – K3, Phạm Thị Bích Ngọc – K4, Nguyễn Thị Minh Thúy – K5
Kiểm tra hồ sơ, đánh giá tay nghề giáo viên

- Tổng số GV: 65  (2 GV hợp đồng thay cho GV nghỉ thai sản: Lệ Hà, Minh Ngọc)
- Kết quả kiểm tra toàn diện giáo viên:  

	Tổng số GV đứng lớp
	Tổng số GV đã kiểm tra
	Tốt
	Khá
	ĐYC
	Ghi chú

	63
	62
98,4%
	44
71%
	18
27,4%
	0
	


- Xếp loại Tốt: 

Khối 1: P.Mai, Diệp, Đ.Mai, Lê Hằng, Liên, Thuỷ, Hà, Luyến
Khối 2: Ngát, Nữ, Linh, P.Trang, Diệu Anh, D. Trang, Thu, P.Thuỳ
Khối 3: Hương, Liên, Trang, Thuỳ, Nhàn, Chuyên, Xuân
Khối 4: Hằng, Ngọc, Hảo, Quỳnh Anh, Nguyệt, Tuyết.

Khối 5: Thuý,Thuỷ, Chiều, Giang, Vân, Châm, Phương, Hương.

NKTC: Huyền, Hoàn, Hiển, Đỗ Hà, Giang, Thương, Thu

- Xếp loại Khá:

Khối 1: Quyên, Cẩm, Ngọc, Trần Thuỷ, Đồng Hương

Khối 2:  Thanh Hằng, Hiệu, Vân, Ánh Tuyết, Hải
Khối 3: Hiếu, Hường, Thu

Khối 4:  Mai, Chi
Khối 5: Hà, Vân Anh
NKTC: Tú
*Ghi chú: Kiều Trang không kiểm tra
- Kiểm tra hồ sơ giáo viên 62 đ/c.    Xếp loại Tốt: 62 đ/c (100%)

                                                                     Xếp loại Khá: 0
*Đón đoàn kiểm tra đột xuất của Phòng GD&ĐT

-Ngày 12/12/2022, nhà trường đón đoàn kiểm tra đột xuất của PGD&ĐT quận Hải An. Kết quả: Các hoạt động của nhà trường được xếp loại tốt. 

- Tiết dạy: 2 tiết xếp loại Khá:  Nguyễn Thị Thuý Chiều; Nguyễn Thị Thanh Hằng
- Hồ sơ GV: 2 bộ xếp loại Tốt: Nguyễn Thị Thuý Chiều; Nguyễn Thị Thanh Hằng
- Hồ sơ tổ chuyên môn: kiểm tra hồ sơ khối 1; khối 2: xếp loại Tốt.
3. Việc thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục,nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện chú trọng phát triển năng lực phẩm chất cho học sinh

- Thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, lớp 2, lớp 3. Nhà trường đã xây dựng kế hoạch giáo dục và tổ chức dạy học lớp 1,2,3 có hiệu quả cao theo hướng dẫn tại Công văn số 3866/BGDĐT ngày 26/8/2019 và các văn bản hướng dẫn chuyên môn được Bộ GDĐT ban hành (Công văn số 3535/ BGDĐT-GDTH ngày 19/8/2019 về việc Hướng dẫn thực hiện nội dung Hoạt động trải nghiệm ở cấp Tiểu học; Công văn số 681/ BGDĐT-GDTH ngày 04/3/2020 về việc Hướng dẫn tổ chức dạy học môn Tiếng Anh tự chọn lớp 1,2).

- Thực hiện chương trình hiện hành đối với lớp 4,5. Nhà trường đã tổ chức, thực hiện nội dung dạy học cho học sinh lớp 4,5 theo hướng tiếp cận Chương trình giáo dục phổ thông 2018; Thực hiện đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học và nâng cao chất lượng đánh giá học sinh tiểu học; vận dụng phù hợp những thành tố tích cực của các mô hình, phương thức giáo dục tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.
-Thực hiện hiệu quả nội dung giáo dục điạ phương ở cấp tiểu học theo hướng dẫn tại Công văn số 3536/BGDĐT-GDTH ngày 19/8/2019 trong đó thực hiện tích hợp nội dung giáo dục địa phương vào dạy học các môn học, hoạt động trải nghiệm theo quy định của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Xây dựng kế hoạch giáo dục địa phương theo từng chủ đề, đa dạng hóa hình thức giáo dục tùy theo điều kiện thực tế.

- Dạy học tích hợp giáo dục ATGT, bảo vệ môi trường, giáo dục an ninh quốc phòng.

- Căn cứ vào các công văn hướng dẫn, căn cứ vào điều kiện thực tế, tổ chức dạy Tiếng Anh  cho các lớp 3 với thời lượng 4 tiết/ tuần;  lớp 4,5 với thời lượng 2 tiết/tuần theo chương trình của BGD&ĐT; dạy chương trình Tiếng Anh Phonics đối với khối 1, 2 trên cơ sở  đồng thuận tự nguyện của phụ huynh học sinh.

- Thực hiện nghiêm túc công văn số 952/SGD ĐT- GDTX  ngày 08/8/2017; Công văn số 1123/SGDĐT GDTX – CN&ĐH ngày 16/8/2018 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn triển khai liên kết đào tạo ngoại ngữ, tin học, hoạt động kỹ năng sống trong nhà  trường. Nhà trường tổ chức cho học sinh học Tiếng Anh có yếu tố người nước ngoài đối với lớp 4,5 thời lượng 1 tiết/ tuần, tổ chức cho học sinh học kĩ năng sống đối với lớp 1,2,3,4,5 thời lượng 1 tiết/ tuần. 
*Đánh giá học sinh:

- Tổ chức đánh giá định kỳ GKI, GKII môn Toán và Tiếng Việt với học sinh khối 4,5. Đánh giá định kì cuối kì các môn dựa vào đánh giá thường xuyên và điểm kiểm tra cuối HKI, cuối HKII với học sinh toàn trường. 

- Tổ chức đánh giá nghiêm túc, nhẹ nhàng, đúng quy chế. 

- Cập nhật đánh giá học sinh trên phần mềm cơ sở dữ liệu ngành. Thực hiện nghiêm túc sổ điểm, học bạ điện tử.

* Kết quả đánh giá cuối HK II. (có biểu đính kèm)
Tổng số 2463  học sinh (Đánh giá: 2456 HS; 7 HS khuyết tật học hòa nhập không đánh giá).

- Tổng số học sinh đánh giá: 2456/ 2463 (99,7%).

           - Hoàn thành chương trình lớp học: 2451 / 2456 HS (99,8%); Chưa hoàn thành: 04 HS (0,2%)
           - Hoàn thành chương trình tiểu học: 547/ 547 HS (100%) 

*Khen thưởng học sinh theo Thông tư 22, Thông tư 27: 

+ Khen thưởng theo Thông tư 27: Khen Học sinh đạt Học sinh xuất sắc: 924/ 1435 (64%); Khen Học sinh tiêu biểu: 55 / 1435   (4 %)

+ Khen thưởng theo Thông tư 22:  Khen Học sinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập: 595 / 1030 (58%) ; Khen Học sinh hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập và rèn luyện: 108/ 1030 (10,5%).

*Khen thưởng các cấp: 
-Cấp Quốc gia:

+ Tham gia thi OLYMPIC Toán TITAN Việt Nam VTMO năm 2023

Em Bùi Phương Linh lớp 5A1 đã tham gia và đạt Huy chương Đồng.

+ Tham gia thi OLYMPIC Toán Singapore và Châu Á – SASMO Việt Nam 2023

Em Bùi Phương Linh lớp 5A1 đã tham gia và đạt Huy chương Bạc.

+ Tham gia thi giải Vô địch trẻ Quốc gia môn Aerobic năm 2022

Em Nguyễn Phạm Hiểu Minh lớp 5A1 đã tham gia và đạt Huy chương Bạc.
- Cấp Thành phố:  
+ Tham gia Festival Piano Hải Phòng lần thứ 2: Em Bùi Phương Linh lớp 5A1 đã tham gia và đạt giải xuất sắc.
Tham gia cuộc thi Giải Cờ Vua học sinh phổ thông năm 2022 – Cup TOTA trực tuyến cấp thành phố: đạt giải Nhì đồng đội và 03 giải cá nhân (2 Nhì, 1 Ba)
- Cấp Quận: 
+Tham gia giải cờ vua thiếu nhi cấp quận hè năm 2022 : có 82 học sinh khối 2, 3, 4, 5 tham gia thi giải cờ vua thiếu nhi cấp quận hè năm 2022 và đã đạt 4 giải (1 Nhất, 3 KK)
+ Tham gia liên hoan ca múa nhạc thiếu nhi quận Hải An hè 2022: có 1 tiết mục múa nghệ thuật “Dạ nguyệt” do 11 em học sinh khối 5 biểu diễn và đã đạt giải Khuyến khích.
+ Tham gia cuộc thi Giải Cờ Vua học sinh phổ thông năm 2022 – Cup TOTA trực tuyến cấp Quận: đạt giải Nhất đồng đội và có 04 giải cá nhân (2 Nhất, 2 Nhì).

+ Tham gia hội thi Sơn ca cấp Quận năm học 2022 – 2023: 02  HS  đạt giải Ba

  - Cấp Trường:  
*Tổ chức Lễ khai mạc Hội khoẻ Phù Đổng và các môn thi đấu trong hội khoẻ.
a.  MÔN CỜ VUA: 

* Khối 1: Có 3 giải: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	ĐIỂM
	GIẢI

	1
	Phạm Trường Giang
	1A3
	5,5
	Nhất

	2
	Mai Trường Phát
	1A2
	4
	Nhì

	3
	Hồ Tuấn Minh
	1A6
	3
	Ba


* Khối 2 : Có 3 giải: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	ĐIỂM
	GIẢI

	1
	Lê Minh Thanh
	2A7
	3,5
	Nhất

	2
	Phạm Minh Ngọc
	2A7
	3,5
	Nhì

	3
	Kiều Cao Phong
	2A10
	3
	Ba


* Khối  3 : Có 3 giải: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	ĐIỂM
	GIẢI

	1
	Dương Trần Nhật Minh
	3A7
	7
	Nhất

	2
	Trần Thế Anh
	3A2
	4,5
	Nhì

	3
	Hán Mạnh Dũng
	3A2
	4,5
	Ba


* Khối  4 : Có 3 giải: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	ĐIỂM
	GIẢI

	1
	Đàm Minh Tùng Lâm
	4A5
	4,5
	Nhất

	2
	Đàm Linh Chi
	4A5
	4
	Nhì

	3
	Tô Hoàng Minh
	4A1
	3
	Ba


* Khối 5 : Có 3 giải: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	ĐIỂM
	GIẢI

	1
	Đào Đức Hưng
	5A5
	5
	Nhất

	2
	Ngô Trọng Sang
	5A2
	4
	Nhì

	3
	Lương Thanh Hải 
	5A3
	2,5
	Ba


b. MÔN ĐÁ CẦU

* Đơn nam nhóm lớp 3: Có 3 giải: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	GIẢI

	1
	Nguyễn Kim Vinh
	3A5
	Nhất

	2
	Nguyễn Xuân Thái Hòa
	3A3
	Nhì

	3
	Nguyễn Hải Dũng
	3A5
	Ba


* Đơn nam nhóm lớp 4:  Có 3 giải: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	GIẢI

	1
	Vũ Gia Huy
	4A1
	Nhất

	2
	Nguyễn Trí Kiên
	4A2
	Nhì

	3
	Trần Gia Huy
	4A4
	Ba


* Đơn nam nhóm lớp 5:  Có 3 giải: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	GIẢI

	1
	Bùi Tuấn Huy
	5A3
	Nhất

	2
	Lưu Nguyễn Đa Khôi
	5A3
	Nhì

	3
	Đinh Triệu Vũ 
	5A8
	Ba


*Tham gia các cuộc thi vẽ tranh
+ Tham gia cuộc thi vẽ tranh "Chiếc ô tô mơ ước" năm 2022:   5 bài.
+Tham gia cuộc thi vẽ tranh "Bảo tồn biển, bảo về các loại thuỷ sản nguy cấp, quý, hiếm vì thế hệ mai sau": 28 bài.
+ Tham gia cuộc thi vẽ tranh "Bác Hồ với thiếu nhi. Thiếu Nhi với Bác Hồ": 15 bài.

+ Tham gia cuộc thi vẽ tranh trẻ em do thành phố Ninh Ba, Trung Quốc tổ chức: 02 bức tranh
+ Tham gia cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi hè năm 2023 cấp quận: 01 bài
+ Tham gia cuộc thi và triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc năm 2023: 27 bức tranh gửi về ban tổ chức để tham dự cuộc thi. 

+ Tham gia cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Nghìn việc tốt” do Cung Văn hoá thiếu nhi tổ chức: 16 bức tranh gửi về ban tổ chức tham dự cuộc thi. 

+ Tham gia cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi với chủ đề “ Thiếu nhi Việt Nam làm nghìn việc tốt” năm 2023 do quận đoàn tổ chức : 16 bức tranh xuất sắc và gửi về ban tổ chức tham dự cuộc thi. 

+ Tham gia cuộc thi viết thư UPU lần thứ 52 năm 2023: Toàn trường có 217 bài dự thi được học sinh tham gia thi và gửi dự thi qua đường bưu điện. 

+ Tham gia cuộc thi Sưu tập tem Bưu chính năm 2023 với chủ đề “Tổ quốc em qua con tem bưu chính” : Toàn trường thu được 263 bài dự thi và đã nộp về Quận Đoàn.
-Tham gia chương trình giáo dục “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ”

53 bài GV và 466 bài HS có chất lượng gửi tham gia cuộc thi. Cụ thể: 

-Tham gia cuộc thi viết do báo Giáo dục và Thời đại tổ chức: lựa chọn 5 bài của giáo viên và 3 bài của học sinh nộp về ban tổ chức qua bưu điện.

- Tham gia sân chơi đồng diễn trực tuyến với video clip “Cùng KUN vui khoẻ mỗi ngày” : HS khối 3 đã đồng diễn bài thể dục “Cùng KUN vui khoẻ mỗi ngày” và thực hiện quay video clip tham gia sân chơi.

*Nghiên cứu và lựa chọn SGK lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 năm học 2023 - 2024
Ban hành Kế hoạch số 01A/KH-THĐH ngày 02 tháng 02 năm 2023 của trường Tiểu học Đằng Hải về tổ chức nghiên cứu, triển khai lựa chọn SGK lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 năm học 2023 – 2024 theo đúng hướng dẫn tại Thông tư 25. Danh mục sách được nhà trường lựa chọn nằm trong danh mục SGK được TP Hải Phòng lựa chọn:
- Lớp 1:  Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, TNXH, GDTC, HĐTN thuộc bộ sách Cánh diều; Âm nhạc (Kết nối tri thức với cuộc sống); Mĩ thuật (Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục); Tiếng Anh (Phonics)
- Lớp 2:  Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, TNXH, GDTC, HĐTN thuộc bộ sách Cánh diều; Âm nhạc (Kết nối tri thức với cuộc sống); Mĩ thuật (Chân trời sáng tạo);  Tiếng Anh (Phonics)

- Lớp 3: Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, TNXH, GDTC, HĐTN, Tin học, Công nghệ thuộc bộ sách Cánh diều; Âm nhạc (Kết nối tri thức với cuộc sống); Mĩ thuật (Chân trời sáng tạo);  Tiếng Anh (Global).
- Lớp 4: Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, TNXH, GDTC, HĐTN, Tin học, Công nghệ thuộc bộ sách Cánh diều; Âm nhạc (Kết nối tri thức với cuộc sống); Mĩ thuật (Chân trời sáng tạo);  Tiếng Anh (Global).

Thực hiện nghiêm túc việc công khai danh mục sách được nhà trường lựa chọn. Hoàn thành 18/5/2023.
* Việc triển khai dạy học các môn tự chọn: Tiếng Anh, Tin học
Tiếp tục thực hiện dạy học tiếng Anh theo khung chương trình của Bộ GD&ĐT tại quyết định số 3321/QĐ-BGDĐT ngày 12/8/2010. 

Kết quả triển khai dạy học ngoại ngữ: Tổng số học sinh được học ngoại ngữ đạt 2465 HS, tỷ lệ 100%. Lớp 1,2 học chương trình tiếng anh Phonic; lớp 3,4,5 học chương trình tiếng Anh BGD.

-Tiếng Anh và Tin học là hai môn bắt buộc đối với HS lớp 3. 
- Năm học 2022-2023, nhà trường không tổ chức dạy Tin học cho học sinh lớp 4,5  do không đủ phòng học. 
4. Thực hiện có hiệu quả công tác An toàn an ninh trường học

- Làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh trường lớp sạch sẽ. CB-GV-NV, học sinh thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang, sát khuẩn khi dịch bùng phát trở lại.

- Nhà trường đã phun thuốc muỗi từng lớp học, các khu vực trong trường để phòng chống dịch sốt xuất huyết, phun khử khuẩn thường xuyên.
- Công tác bán trú được đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực đơn bán trú phong phú đảm bảo chất dinh dưỡng, sạch sẽ. Học sinh được đảm bảo bữa ăn giấc ngủ chất lượng tại nhà trường.
- Tổ chức các buổi phát thanh măng non tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, giáo dục về an toàn giao thông, thực hiện an toàn an ninh trường học. 

- Tiếp tục duy trì thực hiện tốt“Cổng trường an toàn văn minh” nhà trường phân luồng giao thông khu vực cổng trường, phân công giáo viên chi đoàn điều tiết giao thông trước cổng trường 2 khu vào đầu giờ và giờ tan trường. Tính đến thời điểm này khu vực cổng trường 2 khu không xảy ra bị ùn tắc giao thông vào đầu giờ và cuối giờ tan học.

- Tổ chức cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh ký cam kết thực hiện tốt luật giao thông; ký cam kết không sử dụng, mua bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy.
- 100% CB-GV-NV, PHHS, HS kí cam kết không tham gia sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả “đèn trời”.
- Không  có CB - GV – NV hút thuốc lá trong phòng làm việc; không uống rượu, bia trong ngày làm việc; không có hiện tượng cờ bạc, ma tuý hay các tệ nạn khác…
3. Việc tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động ngoài giờ chính khóa, các hoạt động phát triển năng lực cho học sinh
Năm học qua nhà trường tổ chức các hoạt động GDTT nhằm phát triển toàn diện cho HS, Cụ thể:
- Tổ chức lễ Khai giảng, vui Tết Trung thu tại lớp và tặng quà cho 46 học sinh có hoàn cảnh khó khăn (Tổng số: 20 700 000đ)
- Nâng cao văn hóa đọc cho học sinh, tổ chức tiết đọc thư viện, ngày hội đọc sách. Tổ chức Lễ gắn biển công trình Măng non: “Không gian đọc sách và tương tác sinh hoạt Đội” tại thư viện khu B nhà trường. (Được cấp trên khen nhưng chưa có QĐ)

       - Học sinh được làm thiệp tặng cô, tặng mẹ nhân ngày 20/10; 8/3, 20/11.
 - Tuyên dương và tặng truyện cho các em HS đạt thành tích trong học tập và rèn luyện dưới cờ 1 tháng/lần....(Tổ chức tặng thưởng tại lớp học)

 - Tổ chức chương trình “Sức khoẻ - Dinh dưỡng học đường” cho HS khối 4 với các phần: văn nghệ chào mừng, tham gia trò chơi tìm hiểu về sức khoẻ, dinh dưỡng học đường và trao thưởng cho 10 em học sinh xuất sắc.
- Tổ chức các phong trào, hoạt động thi đua học tốt; hướng dẫn các em học sinh khối 4,5 phát huy khả năng sáng tạo trong các hoạt động “Giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo” với các trò chơi, các môn thể thao dân gian: đá cầu, nhảy dây, cờ vua, cờ cá ngựa … Định hướng cho các em sử dụng, khai thác Internet phục vụ nhu cầu học tập, giải trí lành mạnh.
        - Tổ chức kết nạp Đội cho HS khối 3, 4 nhân dịp chào mừng các ngày lễ lớn.
- Tuyên truyền, giáo dục giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, phân loại rác thải nhựa trong trường học. Phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”, “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”.
- Công đoàn nhà trường kết hợp với Chi đoàn tham gia phòng trào “Ngày thứ bảy, chủ nhật xanh - sạch - đẹp”. Tổ chức dọn vệ sinh khu vực trước cổng trường và khu vực khu dân cư gần trường vào các ngày thứ bảy, chủ nhật tuần thứ 3 hàng tháng.
- Nhà trường kết hợp với trung tâm Sport Center Brothers triển khai CLB bóng rổ tới HS toàn trường (dưới sự tự nguyện của PHHS) và được nhiều HS tham gia. CLB đã đi vào hoạt động và được sự ủng hộ của PH, HS yêu thích.
 - HS tham gia phong trào “Nuôi lợn siêu trọng” và đã đạt được số tiền là 63.138.000đ  

- HS tham gia xây dựng quỹ “Vòng tay bè bạn” dưới hình thức mỗi HS góp 1 kg giấy vụn và toàn trường đã đạt được 4 524 kg giấy vụn.  

- Nhà trường và Công đoàn đã tặng 84 xuất quà cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong trường nhân dịp Trung thu 2022.
 - Mua 2485gói tăm tre nhân đạo với tổng số tiền 12.425.000đ ủng hộ Hội người mù thành phố năm 2022.

         6. Công tác phổ cập giáo dục, 

Kết quả công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022:

+ Phổ cập Giáo dục Tiểu học: đạt mức độ 3.

+  Xóa mù chữ: Đạt mức độ 2.

+ Không có học sinh bỏ học.  
- Làm tốt công tác tuyên truyền để các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân hiểu rõ về chủ trương và hiệu quả của công tác phổ cập đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
- Kiện toàn và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo

-  Phân công đội ngũ điều tra, rà soát đối tượng phổ cập từ 0 - 60 tuổi.

-  Xây dựng kế hoạch phổ cập giáo dục Tiểu học.

-  Rà soát, đánh giá số lượng trẻ trong độ tuổi trên địa bàn phường.

- Phối kết hợp với các bác tổ trưởng tổ dân phố diều tra trẻ sinh năm 2017 để xây dựng chính xác kế hoạch phát triển của nhà trường. 

7. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, duy trì các tiêu chí  trường chuẩn Quốc gia ; nâng cao hiệu quả xã hội hóa giáo dục.
- Được sự quan tâm của UBND quận, nhà trường được đầu tư xây mới cổng trường khu A , tường bao giáp đường Đoàn Kết, xây mới 02 phòng học, nhà bếp, 
- Sơn các phòng học, phòng chức năng, nâng công suất điện, đi lại toàn bộ hệ thống đường điện, đường cấp nước. 

- Cải tạo hệ thống thoát nước khu vực nhà bếp, sân trường …
8. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tăng cường công tác kiểm tra, nâng cao hiệu quả công tác thi đua khen thưởng.

- Nhà trường thực hiện rà soát, thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng gọn nhẹ, giảm chi phí, xây dựng qui trình giải quyết thủ tục hành chính.
- Thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai các quy định về thủ tục hành chính; công khai các kế hoạch, lịch tiếp dân, lịch trực lãnh đạo, thủ tục và lịch phát bằng tốt nghiệp, thủ tục chuyển trường và xin học lại... (Trên bảng công khai, trên Website của trường)

- Công tác thi đua khen thưởng thực hiện nghiêm túc, công bằng, khách quan.

III. ĐÁNH GIÁ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2022 - 2023
1. Thuận lợi

    - Đội ngũ CBGV-NV nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, yêu nghề, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục. 

   - Tập thể đoàn kết, nhất trí, biết giúp đỡ nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống. 

   - Các hoạt động giáo dục trong nhà trường được CBGV, PHHS, HS đồng lòng ủng hộ nên đạt hiệu quả cao.

  - Hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trong kế hoạch của năm học.

2. Khó khăn

- Nhà trường có hai khu, địa điểm cách nhau xa nên việc quản lí và tổ chức các hoạt động tập thể đôi lúc gặp khó khăn.


- Thiếu nhiều GV năng khiếu, thừa giáo viên văn hóa, khó khăn trong việc sắp xếp công việc chuyên môn.

- Diện tích phòng học chật mà sĩ số học sinh trong một lớp đông: trung bình  50 HS/ lớp (khó khăn trong việc quản lý lớp, tổ chức các hoạt động)

3. Những hạn chế, tồn tại

        - Số học sinh trong một lớp đông ( 50 em) nên việc tổ chức các hoạt động nhóm trong giờ học đôi khi đạt hiệu quả chưa cao

  -  Một số giáo viên chưa tích cực trong việc đổi mới phương pháp, dự giờ đồng nghiệp, sử dụng đồ dùng dạy học trong giảng dạy. 

-  Việc  quan tâm hơn tới việc tổ chức cho học sinh tham gia trải nghiệm, tham gia hoạt động ngoài giờ, rèn cho học sinh năng lực mạnh dạn, tự tin còn hạn chế.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2023-2024
1. Thực hiện chương trình giáo dục:

- Nhà trường xây dựng kế hoạch, lựa chọn đội ngũ giáo viên, rà soát cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học 2023 – 2024.
        - Thông báo với PHHS chương trình GDPT 2018 thực hiện đối với lớp 1, lớp 2, lớp 3 và lớp 4.
- Thông báo danh mục SGK lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 năm học 2023 - 2024 tới 100% CB-GV-NV, PHHS nhà trường.
- Chuẩn bị bàn ghế, máy tính cho phòng Tin học
- Tham gia các lớp tập huấn do Bộ GD, Sở GD, Phòng GD tổ chức.

- 100% CBGV tham gia học bồi dưỡng chuyên môn, tiếp cận với chương trình giáo dục mới
- Dạy học hiện hành kết hợp với những thành tố tích cực của mô hình dạy học tiên tiến (lớp 5).

- Thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo.

- Chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1 (Chỉ thị 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013)

- Chấn chỉnh tình trạng trạng dạy thêm, học thêm (Chỉ thị 5105/CT-BGDĐT ngày 03/11/2014)
2. Tuyển sinh năm học 2023– 2024:

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh; thành lập Ban tuyển sinh. Dự kiến: 420 học sinh/10 lớp.

- Tuyển sinh trực tiếp kết hợp với tuyển sinh trực tuyến.

- Làm tốt công tác tuyên truyền về chương trình GDPT 2018 với phụ huynh học sinh lớp 1, 2,3,4.
- Chuẩn bị tốt mọi điều kiện để đón học sinh lớp 1.

3. Việc triển khai dạy học các môn tự chọn: Tiếng Anh; kĩ năng sống, Tiếng Anh có yếu tố nước ngoài

Tiếp tục triển khai dạy học các môn tự chọn Tiếng Anh Phonics khối 1,2; Tiếng Anh theo chương trình của BGD với khối 3,4,5; Kĩ năng sống với các khối lớp. Tiếng Anh lớp 3,4 là môn học bắt buộc.
Triển khai dạy Tiếng Anh có yếu tố nước ngoài với khối 3,4,5

4. Việc thực hiện giáo dục đối với trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

- Tiếp tục quan tâm đến trẻ khuyết tật học hòa nhập, tạo mọi điều kiện cho học sinh khuyết tật học hòa nhập,  học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường.

       - Nhà trường làm hồ sơ đề nghị xét hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh mồ côi. Tặng quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi trong những dịp khai giảng, trung thu, Tết, Tết thiếu nhi…

5. Việc triển khai dạy học 2 buổi/ngày 
Triển khai dạy học 2 buổi/ ngày đối với HS khối 1,2 ( khu A). 

Tổng số: 20 lớp. (Khối 1 dự kiến 420 HS, Khối 2:  473 HS)

 Duy trì tốt nề nếp dạy và học. Tổ chức công tác chăm nuôi bán trú cho HS.

6. Việc tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động ngoài giờ chính khóa, các hoạt động phát triển năng lực cho học sinh

- Tiếp tục tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động tập thể.

- Tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn.

7. Việc phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục

- Tạo điều kiện cho CBGV tham gia các lớp học nâng cao trình độ chính trị, trình độ chuyên môn

- Tiếp tục tham gia đầy đủ các lớp tập huấn chuyên môn do Sở GD và Phòng GD tổ chức.

- Tiếp tục học tập nâng cao chất lượng, tay nghề giảng dạy.

- Tăng cường công tác kiểm tra đột xuất, theo kế hoạch.

8. Đối với công tác quản lý giáo dục tiểu học

- Thực hiện Chuyển đổi số trong giáo dục, ứng dụng chữ kí số, học bạ, sổ điểm điện tử.

- Tiếp tục ứng dụng CNTT trong quản lý, giảng dạy.

- Thực hiện tốt cải cách hành chính trong quản lý giáo dục

- Thực hiện ”Dịch vụ công”.

9. Công tác phổ cập giáo dục, xây dựng trường chuẩn quốc gia

- Thường xuyên tham mưu với địa phương để làm tốt công tác huy động trẻ đến trường, không có học sinh bỏ học. 

- Phát huy, phấn đấu, duy trì tốt các tiêu chí của trường chuẩn Quốc gia mức độ 1; Trường đạt chuẩn chất lượng cấp độ 3.

10. Các công tác khác 

- Tham gia tích cực các hoạt động, các phong trào thi đua do ngành tổ chức.

- Làm tốt công tác từ thiện, tích cực hiến máu nhân đạo.

- Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục; vận động tài trợ giáo dục...
       - Tuyên truyền tới PHHS tiếp tục đăng kí cho con tiêm phòng Covid-19,  thực hiện nghiêm túc thông điệp 2K. 
V. Đề xuất, kiến nghị:    
- Để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên, kính đề nghị UBND phường Đằng Hải quan tâm, tham mưu với UBND quận đưa vào kế hoạch đầu tư công về việc xây dựng dãy phòng học khu B để thực hiện chương trình GDPT 2018; sửa chữa đường thoát nước khu vực đường Đoàn Kết và giải tỏa hàng quán và các kệ sắt ngay trước cổng trường, giải tỏa khu vực chợ từ trường mầm non đến ngã tư đường Đoàn Kết giao với các đường khác; có kế hoạch nâng cấp, sửa chữa sân trường khu A đã bị xuống cấp.

	Nơi nhận:

- PGD&ĐT quận Hải An;

- Lưu: VT.
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                  Nguyễn Thu Hà
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